
STT Họ và tên Mã học sinh Lớp Ngày sinh
Giới 

tính

Kết quả TK trước 

khi thi lại
Ghi chú

1 Đàm Văn Nhịp 20211 10B1 21/03/2005 Nam 3.3

2 Nguyễn Thị Thắm 20286 10B1 17/01/2005 Nữ 3.4

3 Trần Kim Minh Nhật 19209 10B10 25/07/2004 Nam 2.2

4 Lênh Nguyễn Huy 20101 10B10 22/02/2004 Nam 3.2

5 Trần Vũ Khoa 20116 10B10 18/11/2004 Nam 2.7

6 Đàm Thị Trà My 20156 10B10 02/03/2005 Nữ 2.9

7 Trần Văn Phút 20235 10B10 09/12/2005 Nam 2.9

8 Lô Thị Hòa 20082 10B2 30/04/2005 Nữ 2.8

9 Nguyễn Trung Kiên 20121 10B2 10/06/2005 Nam 3.3

10 Trương Văn Tuấn 20331 10B2 06/08/2005 Nam 3.2

11 Trần Thị Diễm Quỳnh 20256 10B3 12/06/2004 Nữ 3

12 Lê Minh Tân 20273 10B3 18/12/2005 Nam 3.3

13 Hứa Văn Trình 20323 10B3 31/10/2005 Nam 2.8

14 Phùng Văn Nguyên Hoàng 20089 10B6 07/12/2005 Nam 3.1

15 Riêu Trường Giang 19050 10B8 28/07/2004 Nam 3.3

16 Tô Vĩnh Long 19155 11B3 04/05/2004 Nam 2.7

17 Nguyễn Thị Hồng Nhung 19224 11B3 17/06/2003 Nữ 3.2

18 Lãnh Hà Tuyên 19304 11B3 13/11/2004 Nam 3.3
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